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	UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:          /BC-SNNMT
	Hải Phòng, ngày         tháng     năm 2026


BÁO CÁO

Tổng kết việc thi hành Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND ngày 12/7/2019 của UBND thành phố quy định tiêu chí đặc thù và quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá hoạt động trên biển thuộc địa bàn thành phố Hải Phòng; đánh giá thủ tục hành chính
Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tiến hành tổng kết việc thi hành Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND ngày 12/7/11/2019 của UBND thành phố quy định tiêu chí đặc thù và quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá hoạt động trên biển thuộc địa bàn thành phố Hải Phòng. Kết quả như sau:

I. BỐI CẢNH THỰC HIỆN TỔNG KẾT
1. Bối cảnh trong nước và quốc tế liên quan đến các chính sách/dự thảo (nếu có)

Trong thời gian qua, công tác quản lý hoạt động khai thác thủy sản tiếp tục được Đảng, Nhà nước và các bộ, ngành Trung ương quan tâm chỉ đạo nhằm thực hiện phát triển thủy sản bền vững, có trách nhiệm, phù hợp với các cam kết quốc tế. Việc triển khai các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) tiếp tục là nhiệm vụ trọng tâm của các địa phương ven biển.

Bên cạnh đó, yêu cầu cơ cấu lại đội tàu khai thác thủy sản theo hướng giảm cường lực khai thác, nâng cao hiệu quả sản xuất, bảo đảm an toàn cho người và tàu cá, phù hợp với hạn ngạch giấy phép khai thác thủy sản đã được phân bổ đặt ra yêu cầu phải có cơ chế quản lý chặt chẽ đối với hoạt động đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá.

Trong bối cảnh đó, UBND thành phố Hải Phòng ban hành Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND ngày 12/7/2019 nhằm cụ thể hóa các quy định của pháp luật hiện hành, tạo cơ sở pháp lý cho việc xem xét, chấp thuận các trường hợp đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá hoạt động trên biển phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương.
2. Quá trình thực hiện tổng kết

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tổ chức rà soát, đánh giá việc thi hành Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND.

Quá trình tổng kết được thực hiện thông qua việc thu thập thông tin, số liệu từ các đơn vị trực thuộc, chính quyền địa phương; đánh giá tình hình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ; tổng hợp những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn để làm cơ sở đánh giá toàn diện hiệu quả thi hành văn bản.
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN
1. Công tác chỉ đạo, triển khai và tổ chức thi hành văn bản quy phạm pháp luật
Sau khi Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND được ban hành, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường) chỉ đạo Chi cục Thủy sản (nay là Chi cục Thủy sản, Chăn nuôi và Thú y) tham mưu Sở Nông nghiệp và Môi trường trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính
, Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử đối với thủ tục cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá hoạt động trên biển thuộc địa bàn thành phố Hải Phòng; thực hiện việc tiếp nhận, hướng dẫn và giải quyết hồ sơ theo đúng quy trình quy định; tăng cường công tác tuyên truyền
 nhằm nâng cao nhận thức của ngư dân và chủ tàu về các điều kiện, tiêu chí khi thực hiện thủ tục đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá.

Việc phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị liên quan cơ bản được thực hiện kịp thời, góp phần bảo đảm tính công khai, minh bạch trong quá trình xét duyệt hồ sơ.
2. Kết quả thi hành văn bản quy phạm pháp luật, đánh giá ưu điểm, bất cập, hạn chế của văn bản quy phạm pháp luật

a, Kết quả đạt được

Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND đã tạo hành lang pháp lý rõ ràng cho việc xem xét, chấp thuận các trường hợp đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên địa bàn thành phố. Các tiêu chí đặc thù và quy trình xét duyệt hồ sơ được quy định tương đối cụ thể, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với đội tàu cá, hạn chế tình trạng phát triển đội tàu tự phát, không phù hợp với định hướng phát triển nghề cá bền vững.

Việc triển khai thực hiện văn bản đã góp phần tăng cường trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc tuân thủ các quy định của pháp luật về thủy sản; tạo thuận lợi cho cơ quan quản lý trong quá trình xem xét, thẩm định và giải quyết hồ sơ.

Kết quả từ ngày 12/7/2019 đến ngày 06/9/2026, Chi cục Thủy sản (nay là Chi cục Thủy sản, Chăn nuôi và Thú y đã cấp 131Văn bản chấp thuận (trong đó 28 Văn bản chấp thuận đóng mới tàu cá, 87 Văn bản chấp thuận cải hoán tàu cá, 16 Văn bản chấp thuận mua tàu cá).

b, Ưu điểm

- Nội dung văn bản phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và yêu cầu quản lý thực tiễn của địa phương.

- Trình tự, thủ tục xét duyệt hồ sơ được quy định rõ ràng, tạo cơ sở thống nhất trong quá trình thực hiện.

- Góp phần nâng cao hiệu quả quản lý đội tàu cá và thực hiện các giải pháp chống khai thác IUU.

c, Bất cập, hạn chế
- Một số tiêu chí trong quá trình áp dụng còn phát sinh cách hiểu khác nhau giữa các đối tượng thực hiện.

- Một số quy định chưa dự liệu đầy đủ các tình huống phát sinh từ thực tiễn quản lý nghề cá.

3. Khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân
a, Khó khăn, vướng mắc

- Hệ thống văn bản pháp luật liên quan đến quản lý tàu cá thường xuyên được sửa đổi, bổ sung dẫn đến quá trình áp dụng gặp khó khăn nhất định.

- Một số chủ tàu chưa nắm đầy đủ quy định của pháp luật nên hồ sơ còn phải bổ sung, hoàn thiện nhiều lần.
b, Nguyên nhân

- Nguyên nhân khách quan: Hệ thống pháp luật chuyên ngành thủy sản đang trong quá trình hoàn thiện; yêu cầu quản lý ngày càng chặt chẽ nhằm đáp ứng nhiệm vụ chống khai thác IUU.

 - Nguyên nhân chủ quan: Công tác tuyên truyền ở một số thời điểm chưa thật sự sâu rộng; nguồn lực phục vụ công tác quản lý và chuyển đổi số trong lĩnh vực thủy sản còn hạn chế.

4. Xác định những vấn đề mới phát sinh trong thực tiễn
- Nhu cầu chuyển đổi cơ cấu nghề khai thác và hiện đại hóa đội tàu cá ngày càng tăng.
- Yêu cầu quản lý tàu cá thông qua dữ liệu điện tử, cơ sở dữ liệu tập trung và liên thông giữa các cơ quan quản lý ngày càng cấp thiết.
- Phát sinh nhu cầu hoàn thiện các tiêu chí xét duyệt để phù hợp với định hướng giảm cường lực khai thác và phát triển nghề cá bền vững.
- Yêu cầu cập nhật các quy định nhằm đáp ứng các khuyến nghị của quốc tế liên quan đến chống khai thác IUU.
5. Những nội dung khác: về đánh giá thủ tục hành chính
- Thứ nhất, hồ sơ được đơn giản hóa: Thành phần hồ sơ chỉ gồm 01 tờ khai theo Mẫu số 12.TC Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 41/2026/NĐ-CP, không yêu cầu người dân, doanh nghiệp phải nộp nhiều tài liệu chứng minh như trước. Đây là điểm rất tích cực, thể hiện nguyên tắc giảm giấy tờ và chuyển trách nhiệm kiểm tra thông tin sang cơ quan quản lý. 

- Thứ hai, thời gian giải quyết rất ngắn: Quy định thời hạn giải quyết là 02 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Đây là một trong những thủ tục có thời hạn xử lý nhanh trong lĩnh vực thủy sản, góp phần giảm chi phí tuân thủ cho người dân và doanh nghiệp. 

- Thứ ba, phân cấp mạnh cho địa phương: Thẩm quyền được giao cho cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản cấp tỉnh, hồ sơ nộp tại cơ quan được Chủ tịch UBND cấp tỉnh giao tiếp nhận. Việc phân cấp này giúp việc xem xét phù hợp với tình hình đội tàu, nguồn lợi thủy sản và quy hoạch của từng địa phương.

- Thứ tư, tăng cường quản lý hạn ngạch khai thác: Việc cấp văn bản chấp thuận được căn cứ vào: hạn ngạch Giấy phép khai thác thủy sản và tiêu chí đặc thù của địa phương. Quy định này góp phần kiểm soát quy mô đội tàu, hạn chế gia tăng tàu khai thác vượt khả năng nguồn lợi, phù hợp với chủ trương chống khai thác IUU và tái cơ cấu nghề cá.

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
- Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thủy sản và các quy định liên quan đến đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá cho tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố.
- Rà soát, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các quy định còn bất cập hoặc chưa phù hợp với thực tiễn nhằm bảo đảm tính khả thi và thống nhất trong quá trình áp dụng

- Kiến nghị cơ quan Trung ương tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật về thủy sản; hướng dẫn cụ thể đối với những nội dung còn có nhiều cách hiểu khác nhau để tạo thuận lợi cho địa phương trong quá trình tổ chức thực hiện.
	 Nơi nhận:

- Như trên;

- Giám đốc sở (b/cáo);

- Lưu: VT, CCTSCNTY.
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� Quyết định số 1199/QĐ-UBND ngày 13/5/2020 của UBND thành phố.Quyết định số 3541/QĐ-UBND ngày 20/11/2020 của UBND thành phố; Quyết định số 3006/QĐ-UBND ngày 06/12/2024 của UBND thành phố.









